
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm
thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 95148 2 LÊ TẠ HOÀNG CHƯƠNG 20/02/2003 Nam 9.1 6 9.5 9 4.25 1.5 41 33

2 95213 5
ĐOÀN HOÀNG NGỌC 
KHÁNH 22/05/2003 Nữ 9.1 8 8 8.25 2 1.5 42 28.25

3 95274 7 ĐẶNG LÂM KIM NGÂN 21/03/2003 Nữ 9.1 7.5 7.25 6 2.75 1 35.25 26.25

4 95341 10 ĐẶNG PHƯƠNG QUỲNH 04/06/2003 Nữ 9.1 6.5 8.25 8 2.25 1.5 38.75 27.25

5 95381 12 HUỲNH TRỌNG TÍN 09/04/2003 Nam 9.1 6 8.75 6.5 3 1 34.75 27.25

6 95788 31 LÊ PHI LONG 27/02/2003 Nam 9.1 6.5 8.25 9.25 0.5 1.5 41.25 25

7 95830 33 SỲ HỮU THÔNG 27/01/2003 Nam 9.1 8 6.75 10 0 2.5 45.25 24.75

Tổng cộng có tất cả: 7 học sinh.
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